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   BỘ XÂY DỰNG                                             ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

    Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 23/12/2020 
                                                                         Môn: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Ý Đáp án Điểm 

I 
(3,0 đ) 

a/   LNST LNST DTT TSBQROE x ROSx
VCSHBQ DTT TSBQ V

SVQTSxE
CSH

M
BQ

= = = =  0,5 

Mô hình này cho thấy ROE phụ thuộc vào 3 yếu tố: 
- Hiệu quả hoạt động, khả năng quản lý chi phí của DN – qua 
ROS. 

0,5 

- Hiệu quả khai thác tài sản của DN - thể hiện qua số vòng quay 
tài sản. 

0,25 

- Cơ cấu vốn của DN - thể hiện qua hệ số nhân vốn chủ sở hữu 
EM (EM tăng tức DN tăng huy động vốn từ bên ngoài). 

0,25 

Cộng điểm ý a 1,5 
b/ LNSTROA

TSBQ
=  0,5 

- Tỷ số này cho biết quy mô lợi nhuận sau thuế được tạo ra từ 1 
đồng tiền đầu tư vào tài sản, từ đó phản ánh khả năng sinh lời từ 
các tài sản hoặc tần suất khai thác các tài sản của doanh nghiệp. 

0,5 

- ROA càng cao thì khả năng sinh lời trên tài sản càng cao.  
- Tuy nhiên, cần đề phòng doanh nghiệp có ROA cao không hẳn 
là vì khai thác tài sản một cách có hiệu quả mà vì thiếu hụt đầu 
tư vào tài sản, dẫn đến ảnh hưởng hoạt động lâu dài của doanh 
nghiệp. 

0,5 

Cộng điểm ý b 1,5 
Cộng điểm câu 1 3,0 

II 
(3,0 đ) 

a/ Nội dung Số tiền 
1. Doanh thu 990.000 

2. Gía vốn hàng bán 500.000 

3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ (1) = 490.000 
4. Doanh thu tài chính 10.000 

5. Chi phí tài chính 8.500 
Trong đó chi phí lãi vay 5.000 

6. Chi phí bán hàng 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Trang 2/2 

 

Câu Ý Đáp án Điểm 
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 50.000 

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (2) = 341.500 
9. Thu nhập khác 8.000 

10. Chi phí khác 3.000 

11. Lợi nhuận khác (3) = 5.000 
12. Lợi nhuận trước thuế (4) = 346.500 
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp 41.000 

14. Lợi nhuận sau thuế (5) = 305.500 

Mỗi ý đúng được 0,25đ => 0,25đx 5 = 1,25đ 

1,25 

b/ - Lợi nhuận bộ phận bán hàng: 
 990.000– 500.000 – 100.000 – 50.000 = 340.000  

 
0,75 

c/ LNROS
DTT

=  0,5 

305.500 30,86%
990.000

ROS = =  0,5 

Cộng điểm câu 2 3,0 

III 
(4,0 đ) 

a/ 
 

ROS =LN/DTT 0,25 0,3 
ROA = LNST/TSBQ 0,5 1,8 
ROE = LNST/VCSHBQ 0,833333333 2,25 
SVQTS = ROA/ROS 2 6 

Mỗi ý đúng được 0,25đ => 0,25đx 12 = 3,0đ 

 

Cộng điểm ý a 3,0 
b/ Dupont ROE 

LNST LNST DTT TSBQROE x ROSx
VCSHBQ DTT TSBQ V

SVQTSxE
CSH

M
BQ

= = = =  

 
0,5 

2,25 = 0,3 x 6 x (2.000/1.600) 
* Mô hình này cho thấy ROE phụ thuộc vào 3 yếu tố: 
- ROS = 0,3 

0,25 

- SVQTS = 6 
- Hệ số nhân vốn chủ sở hữu EM = 1,25 

0,25 

Cộng điểm ý b 1,0 
Cộng điểm câu 3 4,0 
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